
LĐXS LĐTT

1 Văn Thành Sơn x x

2 Đinh Văn Quyết
 x x x

3 Hoàng Văn Thái x x

4 Nguyễn Thị Bích Nguyệt x

5 Nguyễn Thị Tuyết x

6 Bùi Thị Thủy x

7 Phạm Thị Liễu x

8 Đỗ Thị Mai Hương x

9 Hà  Huy Bình x

10 Nguyễn Thị Tố Hằng x

11 Mai  Thị  Vân x

12 Nguyễn Thị Hương x

13 Nguyễn Thị Kim Hương x

14 H'Hồng Thắm x

15 Lê Đăng  Duẩn x x

16 Nguyễn Thị Bích Chương x x

17 Nguyễn Thị Hoài Thanh x

18 Trần Thị Thanh Huyền x

19 Lã Thị Bích x x

20 Lê Thị hà Lan x x

21 H' Hồng Lý x x

22 Trần Thị Tuyết Nga x

23 Bùi Thị Mai Hạnh x x

24 Nguyễn Nguyên Thương x
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25 Dương Thị Hoàng Mỹ x x

26 Nguyễn Thị Anh x x

27 Lâm Hoàng Mỹ Phượng x

28 Nguyễn Thị Ái Tuyết x x

29 Nguyễn Thị Thái x

30 Nguyễn Thị  Khoa x

31 Huỳnh Thị  Kim  Dung x

32 Nguyễn Thị Bích Ngọc x

33 Trần Thị Ánh Ngọc x x

34 Nguyễn Thị Hồng Phượng x

35 Huỳnh Thị Mộng Tuyền x

36 Bùi thị Hằng x

37 Phạm Thị Hoàng Nga x

38 Nguyễn Văn Dũng x x x

39 Nguyễn Ngọc Dũng x x x

40 Nguyễn Phạm Thanh Thảo x x x

41 Nguyễn Thị Hằng Nga x x x

42 Nguyễn Thị Phúc x x x

44 H Tuyết Siu x x x

45 Lê Thị Mai x x

46 Nguyễn Văn Phước x x x

47 Phạm Duy Khánh x x x

48 Ngô Thị Giang x x

49  Lê  Thị Cẩm Tú x

50  Nguyễn Thị  Hoài Thu

51 Bùi  Đức Định x x x

52 Nguyễn Thị Như Ngọc x

53 Nguyễn Hữu Thanh x

54 Trần Hữu Nghĩa x



55 Trần Khắc Toàn x

56 Nguyễn Thanh Học x

57 Đặng Quốc Quyết x

58 Nguyễn Ngọc Lợi x

59 Phan Chân Đức x

60 Nguyễn Văn Tùng x

61 Nguyễn Thị Hoa x

62 Nguyễn Tấn Cung x x

63 Nguyễn Quang Sâm x x

64 Võ  Đức  Thịnh x

65 Phan Thúc Định x

66 Trần Thị Diệu Hồng x x

67 Dương Thị  Hồng x

68 Trịnh Quốc Quý x

69 Cao Trọng Ban x

70 Võ Thị  Kiều Hoa x

71 Hoàng Thị Thu Hằng x

72 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn x

73 Hồ Thị Hảo x x

74 Dương Thành  Long x x

75  Bùi Thị Kim Oanh x x

76  Nguyễn Ngọc Anh x

77 Trần Thị Hồng Nhung x

78 Võ Sĩ Trung x

79 Hoàng Trọng Nguyên x x x x

80 Trần Thị Thu Hương x x

81 Nguyễn Kim Doanh x x x

82 Võ Đức Tân x x x

83 Rơ Chăm H' Trang x



84 Đinh Mai Sương x x

85 Nguyễn Thị Hoa x x x

86 Trần Thị Hồng Phượng x x

87 Nguyễn Đình Tuấn Anh x x

88 Đặng Thị Phương Thảo

89 H'Bion Buôn Yă x

90 Hoàng Thế Lộc x

91 Trần Ngọc Toản x

92 Lê Thị Phượng

93 Nguyễn Thị Nga x

94 Trần Thị Thu Hiên

95 Trịnh Minh Họa x x

96 Lữ Thị Tâm x

97 Phan Thị Chí Ái x

98 Nguyễn Thị Hoa

100 Phan Đình Khôi x x

102 Nguyễn Hữu Công x

103 Võ Thị Hương Châu x

HIỆU TRƯỞNG

VĂN THÀNH SƠN


